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            LUYỆN VIẾT a, b
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Củng cố về đọc viết các âm a, b, tiếng, từ  ứng dụng đã học. Kĩ năng viết chữ trong, vở ôli.
- HS biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn cách đọc và viết chữ đã học, a, b,tiếng từ ứng dụng.
- HS tự tin, chủ động học bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        - GV: Mẫu chữ a, b, ba, ba bà
        - HS:  Vở ô li Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:
- GV ghi bảng.
a,b, bá, bả, bã, bạ.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.
a,b, bá, bả, bã, bạ. Mỗi chữ 3 dòng.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.
3. Chữa bài:
- GV nhận xét vở của HS.
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
- Nhắc HS về xem lại bài, thực hiện tốt đội mũ BH và tham gia GT an toàn cho bản thân và người nhà.
	
- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.




- HS viết vở ô ly.


- Dãy bàn 1 nộp vở.



Toán ôn
CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nhận biết được các số từ 0 đến 5.Đọc, đếm sắp xếp được và viết được các
số từ 0 đến 5. Điền số vào ô trống theo thứ tự từ 0 đến 5.
- Học sinh phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề; Vận dụng bài học vào thực tiễn.
- Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Bảng phụ
III. HOẠT ĐỘNG  DẠY - HỌC  CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động 
- GV cùng cả lớp hát bài hát.
- GV giảng giải, dẫn dắt vào bài học.
- Ghi bảng: Các số 0,1,2,3,4,5. (Tiết 3)
	

	2. Luyện tập 
Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống ( theo mẫu). 
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS đếm số lượng các con vật trên mỗi lá sen và viết số vào mỗi ô trống.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ





- GV cùng HS nhận xét

Bài 2: Tô màu (theo mẫu).
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS thực hiện.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. 
-  GV nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn mẫu câu a: Trong câu a có 6 hình tam giác nhưng có 5 hình tam giác đã được ghi các số từ 0 đến 5; người ta đã cho sẵn các số theo thứ tự: 0,1,2,...,4,5.Vậy sau số 2 liền kề là số mấy?
+ Vậy ta điền số mấy vào ô trống?
- GV cho HS làm phần còn lại.



- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 4: Quan sát tranh rồi viết số thích hợp vào ô trống.
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV yêu cầu HS làm việc nhóm đôi quan sát tranh và đếm số lượng các đồ vật xuất hiện trong bức tranh.
- GV mời HS lên bảng chia sẻ






- GV cùng HS nhận xét.
	


- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS viết vào VBT.
 
+ H1: 2 con
+ H2: 5 con
+ H3: 0 con
+ H4: 4 con
+ H5: 1con
+ H6: 3 con
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.
-  Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn


- HS lắng nghe.




- số 3.

- số 3.
- HS làm VBT
b. 0,1,2,3,4,5
c. 0,1,2,3,4,5
d. 0,1,2,3,4,5




- HS nhắc lại y/c của bài.
- HS quan sát đếm.
+ 5 ngôi nhà.
+ 3 cây xanh
+ 4 con chim
+ 1 mặt trời
+ 2 con chó
+ 1 xe ô tô
- HS làm bài
- HS nhận xét bạn

	3. Củng cố, dặn dò 
- Cho HS đọc, viết các số từ 0 đến 5 vào bảng con.
- Nhắc nhở, dặn dò HS hoàn thành các bài tập trong VBT.
- Nhận xét tiết học, tuyên dương.
	



Tự nhiên và xã hội
Chủ đề 1: GIA ĐÌNH
Bài 2: NGÔI NHÀ CỦA EM( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình. Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK. Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà. Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp hợp tác thông qua hoạt động nhóm.
- Hình thành phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phóng to hình trong SGK. Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà ở, đồ vật (đồ chơi) về cách loại đồ dùng trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Khởi động
1. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
-GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+Nhà bạn Minh ở đâu? 
+Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì?), 
-Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
Hoạt động 2
- Yêu cầu quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
-GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở, 
-GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
-GV giới thiêu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh về nhà ở và giới thiệu cho nhau. 
-Từ đó, rút ra kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
1. Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. 
1. Hoạt động vận dụng
GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
1.  Đánh giá
HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
1. Hướng dẫn về nhà
-Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
	HS hát


1. - HS quan sát
-HS trả lời

- HS lắng nghe




- HS quan sát và thảo luận, bổ sung 

- HS lắng nghe 


- HS lắng nghe

- HS theo dõi
- HS giới thiệu tranh, ảnh sưu tầm

- HS lắng nghe



-HS thảo luận và làm việc nhóm

1. HS thực hiện



1. HS làm thiệp




1. HS nêu


1. HS lắng nghe


1. HS lắng nghe













Ngày soạn: 16/ 9/ 2022    
Chiều                                         Thứ ba ngày 19 tháng 9 năm 2023
Dạy lớp 1A3                                               Tiếng Việt
                    BÀI 2: B, b, \
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-Nhận biết và đọc đúng âm b; đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm b, thanh huyến; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
   - Viết đúng chữ b, dấu huyển; viết đúng các tiếng, từ  có chữ bị dấu huyển.
  - Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật (nhận biết những thành viên trong gia đỉnh: ông, bà, bố, mẹ, anh chị em) 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV cần nắm vững đặc điểm phát âm của âm b: 
- GV cần nắm vững cấu tạo và cách viết chữ ghi âm b. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- HS ôn lại chữ a. 
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
 - GV và HS thống nhất cầu trả lời. 
- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 
-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo. 
GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: Bà cho bé búp bê. GV giúp HS nhận biết tiếng có âm b và giới thiệu chữ ghi âm b.
3. Đọc HS luyện đọc âm b
a. Đọc âm
- GV đưa chữ b lên bảng để giúp HS nhận biết chữ b trong bài học.
- GV đọc mẫu âm b (lưu ý: hai môi mim lại rồi đột ngột mở ra).
- GV yêu cầu HS đọc.
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS) ba, bà. 
+ GV yêu cầu HS đánh vẫn tiếng mẫu ba, bà (bờ a ba; bờ a ba huyển bà). Cả lớp đồng thanh đọc
+ Một số (4-5) HS đọc trơn Ghép chữ cái tạo tiếng 
+ HS tự tạo các tiếng có chứa b tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.
+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: ba, bà, ba ba. 
- GV cho từ ba xuất hiện dưới tranh. 
- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng ba, đọc trơn từ ba. 
-GV thực hiện các bước tương tự đối với bà, ba ba. 
- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 
 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ b và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ b. 
- HS viết chữ b, ba, bà (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý liên kết các nét trong chữ , giữa chữ b và chữ a, khoảng cách giữa các chữ; vị tri dấu huyến và khoảng cách giữa dấu huyền với ba khi viết bà. 
- HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 

	
-HS viết


-Hs trả lời
-Hs trả lời
-Hs trả lời


- HS nói theo.

- HS đọc


- HS đọc







-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	

-Một số (4 5) HS đọc âm b, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.
-Hs lắng nghe



-Hs lắng nghe

-HS đọc


-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc




-HS quan sát

-HS nói


-HS quan sát
-HS phân tích và đánh vần

-Hs lắng nghe và quan sát



                  TIẾT 2
	5. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ b HS tô chữ b (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. .
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
6. Đọc
- HS đọc thầm của "A, bà”, 
- Tìm tiếng có âm b, thanh huyền.
 -GV đọc mẫu “A, bà.” (ngữ điệu reo vui).
 - HS đọc thành tiếng câu “A, bà." (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
7. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
- GV và HS thống nhất câu trả lới. (Gợi ý: Tranh vẽ cảnh gia đình, vào buổi tối, mọi người trong nhà dang nghi ngơi, quây quần bên nhau. Gia đình có 6 người: ông bà, bố mẹ và 2 con (một con gái, một con trai). 
- Đại diện một nhóm thể hiện nội dung trước cả lớp, GV và HS nhận xét.
- HS liên hệ, kể về gia đình mình. 
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm b.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: chào tạm biệt, chào khi gặp
	
- HS tô chữ b (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thẩm.
- Hs tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc 


- HS quan sát.

- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.


- HS quan sát.

- HS trả lời.

- HS trả lời.
- HS trả lời.

- HS trả lời.



Tự nhiên và xã hội
Chủ đề 1: GIA ĐÌNH
Bài 2: NGÔI NHÀ CỦA EM( Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình. Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK. Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà. Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp hợp tác thông qua hoạt động nhóm.
- Hình thành phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phóng to hình trong SGK. Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà ở, đồ vật (đồ chơi) về cách loại đồ dùng trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Mở đầu: Khởi động
1. Hoạt động khám phá
Hoạt động 1
-GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK và trả lời những câu hỏi:
+Nhà bạn Minh ở đâu? 
+Quang cảnh xung quanh có đặc điểm gì?), 
-Kết luận: Nhà của Minh ở trong khu chung cư cao tầng, xung quanh có nhà phố (nhà liền kề), đường phố, sân chơi, bãi cỏ, …
Yêu cầu cần đạt: Thông qua quan sát của HS nói được địa chỉ và mô tả được quang cảnh xung quanh ngôi nhà Minh ở.
Hoạt động 2
- Yêu cầu quan sát các loại nhà ở trong SGK và thảo luận
-GV kết luận: Có nhiều kiểu nhà ở khác nhau: nhà ở của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía bắc, nhà ở nông thôn; nhà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long…và đặc điểm không gian xung quanh của từng loại nhà ở, 
-GV giải thích cho HS hiểu vì sao có các loại nhà khác nhau.
-GV giới thiêu tranh ảnh một số loại nhà khác
- Khuyến khích HS sưu tầm tranh ảnh về nhà ở và giới thiệu cho nhau. 
-Từ đó, rút ra kết luận: Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người, là tổ ấm của gia đình.
Yêu cầu cần đạt: Nhận biết và nêu được đặc điểm một số loại nhà ở khác nhau.
1. Hoạt động thực hành
GV hướng dẫn cho HS làm việc nhóm:
+Các em nói với nhau địa chỉ, đặc điểm và quanh cảnh xung quanh ngôi nhà của mình. 
1. Hoạt động vận dụng
GV hướng dẫn từng HS về thiệp mời sinh nhật, trang trí và tô màu rồi gửi đến bạn của mình, nói địa chỉ nhà mình.
Yêu cầu cần đạt: HS nhớ được đỉa chỉ nhà ở của mình.
1.  Đánh giá
HS nêu được địa chỉ nhà ở và nhận thức được nhà ở là không gian sống của mọi người trong gia đình và có nhiều loại nhà ở khác nhau.
1. Hướng dẫn về nhà
-Chuẩn bị tranh, ảnh, đồ vật (đồ chơi) về các loại đồ dùng trong nhà.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
	HS hát


1. - HS quan sát
-HS trả lời

- HS lắng nghe




- HS quan sát và thảo luận, bổ sung 

- HS lắng nghe 


- HS lắng nghe

- HS theo dõi
- HS giới thiệu tranh, ảnh sưu tầm

- HS lắng nghe



-HS thảo luận và làm việc nhóm

1. HS thực hiện



1. HS làm thiệp




1. HS nêu


1. HS lắng nghe


1. HS lắng nghe











Ngày soạn: 17/ 9/ 2023    
Chiều                                 Thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2023
 Dạy lớp 1A3                             Tự nhiên và xã hội
Chủ đề 1: GIA ĐÌNH
Bài 2: NGÔI NHÀ CỦA EM( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình. Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK. Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà. Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp hợp tác thông qua hoạt động nhóm.
- Hình thành phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phóng to hình trong SGK. Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà ở, đồ vật (đồ chơi) về cách loại đồ dùng trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	

	1. Mở đầu: Khởi động
1. Hoạt động khám phá
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK hoặc phóng to (treo trên bảng). 
+Nhà Minh có những phòng nào? 
+Kể tên đồ dùng trong mỗi phòng? ...) .
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý:
+Phòng khách để làm gì? 
+Có những đồ dùng nào? 
+Phòng khách khác phòng bếp ở những điểm nào? ...).
1. Hoạt động thực hành 
-GV cho HS kể tên các đồ dùng ở hoạt động này và sắp xếp các đồ dùng đó vào các phòng (phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh) cho phù hợp.
Yêu cầu cần đạt: Biết được những đồ dùng đặc trưng của từng phòng.
4.  Hoạt động vận dụng
- GV gợi ý để HS liên hệ với nhà ở của mình +Nhà em có gì khác với nhà Minh? Nhà em có mấy phòng? 
+Đó là những phòng nào? 
+Có phòng nào khác không?)
1. Đánh giá
- Yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ gìn các đồ dùng trong gia đình
- GV  tổ chức cho HS thực hành về ngôi nhà mơ ước của mình và giới thiệu 
1. Hướng dẫn về nhà
Vẽ bức tranh ngôi nhà mơ ước và dán vào góc học tập của em.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
	HS hát

- HS quan sát


- 2,3 HS trả lời

-HS lắng nghe



- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
-Nhóm khác theo dõi, bổ sung


- HS lắng nghe





1. HS thực hiện




1. 2,3 HS trả lời


1. HS giới thiệu






Tiếng Việt (ôn)
  LUYỆN VIẾT a, b
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Củng cố về đọc viết các âm a, b, tiếng, từ  ứng dụng đã học. Kĩ năng viết chữ trong, vở ôli.
- HS biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn cách đọc và viết chữ đã học, a, b,tiếng từ ứng dụng.
- HS tự tin, chủ động học bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        - GV: Mẫu chữ a, b, ba, ba bà
        - HS:  Vở ô li Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:
- GV ghi bảng.
a,b, bá, bả, bã, bạ.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.
a,b, bá, bả, bã, bạ. Mỗi chữ 3 dòng.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.
3. Chữa bài:
- GV nhận xét vở của HS.
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
- Nhắc HS về xem lại bài, thực hiện tốt đội mũ BH và tham gia GT an toàn cho bản thân và người nhà.
	
- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.




- HS viết vở ô ly.


- Dãy bàn 1 nộp vở.




Thể dục
                     Tiết 3: TƯ THẾ ĐỨNG NGHIÊM, ĐỨNG NGHỈ.		
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	- Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động và các bài tập phát triển thể lực, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi.
- Tự xem trước các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ , cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số trong sách giáo khoa.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Địa điểm: Sân trường  
- Phương tiện: 
+ Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.
 	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
- Phương pháp dạy học chính: Làm mẫu, sử dụng lời nói, tập luyện, trò chơi và thi đấu. 
- Hình thức dạy học chính: Tập luyện đồng loạt(tập thể), tập theo nhóm, tập luyện theo cặp.
	Nội dung
	LVĐ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Số lượng
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Phần mở đầu
1.Nhận lớp





2.Khởi động
a) Khởi động chung
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
b) Khởi động chuyên môn
- Các động tác bổ trợ chuyên môn
c) Trò chơi
- Trò chơi “ đứng ngồi theo lệnh”
II. Phần cơ bản:
 Hoạt động 1 
* Kiến thức.
 Đứng nghiêm.
- Khẩu lệnh: “nghiêm”
- Động tác:
[image: đứng nghiêm]
Đứng nghỉ.
- Khẩu lệnh: “nghiêm”
- Động tác:
[image: đứng nghỉ]
*Luyện tập
Tập đồng loạt



Tập theo tổ nhóm







III. Kết thúc
*  Thả lỏng cơ toàn thân. 
* Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
 Hướng dẫn HS Tự ôn ở nhà
* Xuống lớp
	



















































	







2x8N


 

2x8N



















2 lần 



4lần 




4lần 


1 lần


	
Gv nhận lớp, thăm hỏi sức khỏe học sinh phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học







- Gv HD học sinh khởi động.


- GV hướng dẫn chơi


Cho HS quan sát tranh


GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.







- GV hô - HS tập theo Gv.
- Gv  quan sát, sửa sai cho HS.



- GV cho 2 HS quay mặt vào nhau tạo thành từng cặp để tập luyện.
- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ 
 
	

                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  



                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


                                                     
  

                
                                                        
                                                                                 
                  


Đội hình nhận lớp 


              
- Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

Đội hình khởi động
                                               
          
- HS khởi động theo hướng dẫn của GV


- HS tích cực, chủ động tham gia trò chơi


- Đội hình HS quan sát tranh


          
HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt.     
ĐH tập luyện theo tổ
    

                             
          GV           

-ĐH tập luyện theo   - HS lắng nghe, nhận nhiệm vụ học tập.
- ĐH kết thúc



Ngày soạn: 18/ 9/ 2023    
Sáng                                       Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2023
Dạy lớp 1A3                                              Tiếng Việt
                   BÀI 4: Ee, Êê
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
· Nhận biết và đọc đúng âm E, Ê, e, ê; đọc đúng tiếng, từ ngữ, câu có âm e, ê; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
        - Viết đúng chữ e, ê,viết đúng các tiếng, từ  có chữ e, ê
        - Phát triển kỹ năng quan sát, nhận biết nhân vật 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV cần nắm vững đặc điểm phát âm của âm e,ê: 
- GV cần nắm vững cấu tạo và cách viết chữ ghi âm e,ê. 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động 
- HS ôn lại chữ b 
2. Nhận biết 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi: 
 - GV và HS thống nhất cầu trả lời. 
- GV nói của thuyết minh (nhận biết) dưới tranh và HS nói theo. 
-GV cũng có thể đọc thành tiếng câu nhận biết và yêu cầu HS đọc theo. GV đọc từng cụm từ, sau mỗi cụm từ thi dừng lại để HS dọc theo. 
GV và HS lặp lại câu nhận biết một số lần: 
3. Đọc HS luyện đọc âm b
a. Đọc âm
- GV đưa chữ e,ê lên bảng để giúp HS nhận biết chữ b trong bài học.
- GV đọc mẫu âm e,ê 
- GV yêu cầu HS đọc.
b. Đọc tiếng
- Đọc tiếng mẫu + GV giới thiệu mô hình tiếng mẫu (trong SHS) 
+ GV yêu cầu HS đánh vẫn tiếng mẫu .Cả lớp đồng thanh đọc
+ Một số (4-5) HS đọc trơn Ghép chữ cái tạo tiếng 
+ HS tự tạo các tiếng có chứa e,ê tiếng mẫu. Cả lớp đọc trơn đồng thanh tiếng mẫu.
+ GV yêu cầu 3 4 HS phân tích tiếng, 2 - 3 HS nêu lại cách ghép.
+ Lớp đọc trơn đồng thanh những tiếng mới ghép được.
c. Đọc từ ngữ
- GV lần lượt đưa tranh minh hoạ cho từng từ ngữ: 
- GV cho từ ba xuất hiện dưới tranh. 
- Yêu cầu HS phân tích và đánh vần tiếng ba, đọc trơn từ  
-GV thực hiện các bước tương tự 
- HS đọc trơn nối tiếp, mỗi HS đọc một từ ngữ. 3 4 lượt HS đọc. 
 - 3 HS đọc trơn các từ ngữ. Lớp đọc đồng thanh một số lần.
4. Viết bảng
- GV đưa mẫu chữ e,ê và hướng dẫn HS quan sát. 
- GV viết mẫu và nêu cách viết chữ e,ê 
- HS viết chữ (chữ cỡ vừa) vào bảng con. Chú ý liên kết các nét trong chữ , giữa chữ  - HS nhận xét, đánh giá chữ viết của bạn. 
- GV nhận xét, đánh giá chữ viết của HS.

	
-HS viết


-Hs trả lời
-Hs trả lời
-Hs trả lời


- HS nói theo.

- HS đọc


- HS đọc







-Hs quan sát

-Hs lắng nghe	

-Một số (4 5) HS đọc âm e,ê, sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.
-Hs lắng nghe



-Hs lắng nghe

-HS đọc


-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc

-HS đọc




-HS quan sát



TIẾT 2
	5. Viết vở
- GV hướng dẫn HS tô chữ e HS tô chữ ê (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một. .
- GV nhận xét và sửa bài của một số HS
6. Đọc
- HS đọc thầm 
- Tìm tiếng có âm e,ê
 -GV đọc mẫu 
 (theo cả nhân và nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV 
- HS quan sát tranh và trả lời các câu hỏi:       
- GV và HS thống nhất câu trả lời. 
7. Nói theo tranh
- HS quan sát tranh trong SHS. GV đặt từng câu hỏi cho HS trả lời: 
- GV và HS thống nhất câu trả lới. (Gợi ý: 
GV và HS nhận xét.
- HS liên hệ, kể về gia đình mình. 
8. Củng cố 
- GV lưu ý HS ôn lại chữ ghi âm e,ê
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: 
	
- HS tô chữ b (chữ viết thường, chữ cỡ vừa) vào vở Tập viết 1, tập một.

-HS viết

-HS nhận xét

- HS đọc thẩm.
- Hs tìm
- HS lắng nghe.
- HS đọc 


- HS quan sát.

- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.
- HS trả lời.


- HS quan sát.




Ngày soạn: 19/ 9/ 2023    
Sáng                                       Thứ sáu  ngày 22 tháng 9 năm 2023
Dạy lớp 1A3                                           Tiếng Việt
BÀI 5: ÔN TẬP VÀ KỂ CHUYỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Nắm vững cách đọc các âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các âm a, b, c, e, ê, thanh huyền, thanh sắc; hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đã đọc.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ: kĩ năng viết thông qua viết từ ngữ chứa một số âm chữ đã học; kĩ năng nghe và nói thông qua hoạt động nghe kể câu chuyện Búp bê và dế mèn, trả lời câu hỏi về những gì đã nghe và kể lại câu chuyện. Qua câu chuyện, HS cũng được.
- Hình thành phẩm chất nhân ái: yêu gia đình bạn bè, có ý thức giúp đỡ ông bà, bố mẹ việc nhà .
        II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
  - GV: Bộ đồ dùng Tiếng Việt
  - HS: Bộ đồ dùng Tiếng Việt, bảng con, chì, vở ô li.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn và khởi động
- HS viết chữ a,b,c,e,ê
2. Đọc âm, tiếng, từ ngữ 
a. Đọc tiếng 
- GV yêu cầu HS ghép âm đầu với nguyên âm để tạo thành tiếng (theo mẫu) và đọc to
tiếng được tạo ra: theo cá nhân, theo nhóm và đồng thanh cả lớp.
- Sau khi đọc tiếng có thanh ngang, GV có thể cho HS bổ sung các thanh điệu khác nhau để tạo thành những tiếng khác nhau và đọc to những tiếng đó.
b. Đọc từ ngữ 
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cá nhân, nhóm), đọc đóng thanh (cả lớp). Lưu ý: GV cũng có thể tổ chức hoạt động dạy học ở mục 2 này bằng cách tổ chức trò chơi phù hợp với HS. Tuy nhiên, cần đảm bảo yếu tố thời gian của tiết học.
3. Đọc câu 
- HS đọc thầm cả câu, tìm tiếng có chứa các âm đã học trong tuần.
- GV đọc mẫu.
- GV yêu cầu HS đọc thành tiếng cả câu (theo cả nhân hoặc theo nhóm), sau đó cả lớp đọc đồng thanh theo GV.
4. Viết 
- GV hướng dẫn HS tỏ và viết chữ số (6, 7, 8, 9, 0) và cụm từ bế bê vào vở Tập viết 1, tập một. Số lần lặp lại tuỳ thuộc vào thời gian.
- GV lưu ý HS cách nói nét giữa các chữ cái, vị trí của dấu thanh, khoảng cách giữa các chữ.
- GV quan sát và sửa lỗi cho HS.
	
- Hs viết bảng con.


- Hs ghép và đọc
- Hs trả lời


- HS đọc




- HS đọc






- HS đọc

- Hs lắng nghe	
-Một số (4 5) HS đọc sau đó từng nhóm và cả lớp đồng thanh đọc một số lần.

- Hs lắng nghe



- Hs lắng nghe

- Hs viết 
- Hs nhận xét
- Hs lắng nghe


                  TIẾT 2
	5. Kể chuyện 
a. Văn bản
BÚP BÊ VÀ DẾ MÈN
b. GV kể chuyện, đặt câu hỏi và HS trả lời 
Lần 1: GV kể toàn bộ câu chuyện.
Lần 2: GV kể từng đoạn và đặt câu hỏi. HS trả lời.
Đoạn 1: Từ đầu đến nghe thấy tiếng hát. GV hỏi HS:
1. Búp bê làm những việc gì?
2. Lúc ngồi nghi, búp bê nghe thấy gì?

Đoạn 2: Tiếp theo đến để tặng bạn đấy. GV hỏi HS:
3. Tiếng hát búp bé nghe thấy là của ai?
4. Vì sao dế mền håt tặng búp bê
Đoạn 3: Tiếp theo cho đến hết. GV hỏi HS:
5. Búp bê thấy thế nào khi nghe dế mèn hát?
- GV có thể tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kể.
c. HS kể chuyện
- GV yêu cầu HS kể lại từng đoạn theo gợi ý của tranh và hướng dẫn của GV. Một số HS kể toàn bộ câu chuyện.GV cần tạo điều kiện cho HS được trao đổi nhóm để tìm ra câu trả lời phù hợp với nội dung từng đoạn của câu chuyện được kế. GV cũng có thể cho HS đóng vai kể lại từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện và thi kế chuyện. Tuỳ vào khả năng của HS và điều kiện thời gian để tổ chức các hoạt động cho hấp dẫn và hiệu quả.
6. Củng cố, dặn dò 
- GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS.
- GV khuyến khích HS thực hành giao tiếp ở nhà: kể cho người thân trong gia đình hoặc bạn bè câu chuyện Búp bê và dế mèn. 
	














- Hs lắng nghe
- Hs lắng nghe



- Hs trả lời
- Hs trả lời



- Hs trả lời
- Hs trả lời

- Hs trả lời






- Hs kể cá nhân


- Hs lắng nghe



                                                                       
Tiếng Việt ôn 
 LUYỆN VIẾT a, b
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Củng cố về đọc viết các âm a, b, tiếng, từ  ứng dụng đã học. Kĩ năng viết chữ trong, vở ôli.
- HS biết chia sẻ, hợp tác cùng bạn cách đọc và viết chữ đã học, a, b,tiếng từ ứng dụng.
- HS tự tin, chủ động học bài.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
        - GV: Mẫu chữ a, b, ba, ba bà
        - HS:  Vở ô li Tiếng Việt.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Ôn đọc:
- GV ghi bảng.
a,b, bá, bả, bã, bạ.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
2. Viết:
- Hướng dẫn viết vào vở ô ly.
a,b, bá, bả, bã, bạ. Mỗi chữ 3 dòng.
- Quan sát, nhắc nhở HS viết đúng.
3. Chữa bài:
- GV nhận xét vở của HS.
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện viết lại bài ở nhà.
- Nhắc HS về xem lại bài, thực hiện tốt đội mũ BH và tham gia GT an toàn cho bản thân và người nhà.
	
- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.




- HS viết vở ô ly.


- Dãy bàn 1 nộp vở.


 
Tự nhiên và xã hội
Chủ đề 1: GIA ĐÌNH
Bài 2: NGÔI NHÀ CỦA EM( Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- HS nêu được địa chỉ nhà, giới thiệu được một cách đơn giản về ngôi nhà của mình. Phát hiện được nhiều loại nhà ở khác nhau thông qua quan sát hình trong SGK. Xác định được vị trí, đặc điểm các phòng trong nhà. Nhận biết được chức năng của từng phòng trong ngôi nhà.
- Phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp hợp tác thông qua hoạt động nhóm.
- Hình thành phẩm chất nhân ái: Yêu quý, biết cách sắp xếp phòng ở và ngôi nhà của mình.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: Phóng to hình trong SGK. Chuẩn bị một số tranh ảnh về các loại nhà ở của gia đình ở miền núi, đồng bằng, của đồng bào các dân tộc (Tây Nguyên, miền núi phía bắc)
- HS: Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà ở, đồ vật (đồ chơi) về cách loại đồ dùng trong gia đình.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	

	1. Mở đầu: Khởi động
1. Hoạt động khám phá
- GV hướng dẫn HS quan sát hình trong SGK hoặc phóng to (treo trên bảng). 
+Nhà Minh có những phòng nào? 
+Kể tên đồ dùng trong mỗi phòng? ...) .
- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo câu hỏi gợi ý:
+Phòng khách để làm gì? 
+Có những đồ dùng nào? 
+Phòng khách khác phòng bếp ở những điểm nào? ...).
1. Hoạt động thực hành 
-GV cho HS kể tên các đồ dùng ở hoạt động này và sắp xếp các đồ dùng đó vào các phòng (phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh) cho phù hợp.
Yêu cầu cần đạt: Biết được những đồ dùng đặc trưng của từng phòng.
4.  Hoạt động vận dụng
- GV gợi ý để HS liên hệ với nhà ở của mình +Nhà em có gì khác với nhà Minh? Nhà em có mấy phòng? 
+Đó là những phòng nào? 
+Có phòng nào khác không?)
1. Đánh giá
- Yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ gìn các đồ dùng trong gia đình
- GV  tổ chức cho HS thực hành về ngôi nhà mơ ước của mình và giới thiệu 
1. Hướng dẫn về nhà
Vẽ bức tranh ngôi nhà mơ ước và dán vào góc học tập của em.
* Tổng kết tiết học
- Nhắc lại nội dung bài học
- Nhận xét tiết học
	HS hát

- HS quan sát


- 2,3 HS trả lời

-HS lắng nghe



- HS thảo luận nhóm
- Đại diện nhóm trình bày
-Nhóm khác theo dõi, bổ sung


- HS lắng nghe





1. HS thực hiện




1. 2,3 HS trả lời


1. HS giới thiệu
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